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3) HỌC SINH NÀO KHÔNG GHI BÀI ĐẦY ĐỦ SẼ BỊ ĐIỂM TRỪ 

TUẦN 22   BÀI 28: KHÔNG KHÍ – SỰ CHÁY 

I/ THÀNH PHẦN 

CỦA KHÔNG KHÍ 

 
- Hiện tượng: P cháy trong ống tạo ra khói trắng, mực nước dâng lên đến 

vạch số 2, do khí oxi bị mất đi khi tác dụng với photpho 

- PT: 4P + 5O2  2P2O5 

                     (Điphotpho pentaOxit) 

- Kết luận:  

Không khí là một hỗn hợp gồm nhiều chất khí.  

Thành phần theo thể tích của không khí là : 78% là khí nitơ, 21% là khí 

oxi, 1% các khí khác ( Khí cacbonic, hơi nước, khí hiếm …) 

II/ SỰ CHÁY VÀ 

SỰ OXY HÓA 

CHẬM 

- Sự oxy hóa chậm là sự oxi hóa có tỏa nhiệt nhưng không phát sáng 

- Sự cháy là sự oxi hóa có tỏa nhiệt và phát sáng 

- Điều kiện phát sinh sự cháy 

+ Chất phải nóng đến nhiệt độ cháy 

+ Phải cung cấp đủ khí oxi cho sự cháy 

- Muốn dập tắt sự cháy phải thực hiện một hoặc đồng thời các biện pháp. 

+ Hạ thấp nhiệt độ chất cháy xuống dưới nhiệt độ cháy 

+ Cách li chất cháy với khí oxi 

BÀI TẬP  

Bài 1: Những bệnh nhân bị bệnh về đường hô hấp do phổi không hoạt động tốt như người bình thường 

sẽ được bác sĩ cho thở bình oxy ( oxy được nén ở áp suất cao). Em hãy giải thích vì sao bệnh nhân thở 

bình oxy sẽ tốt hơn là thở bằng không khí. 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………  

Bài 2: Chúng ta đều biết nếu lượng khí cacbonic (CO2) trong không khí tăng cao vượt ngưỡng sẽ gây 

nên hiệu ứng nàh kính và làm cho trái đất nóng lên. Em hãy nêu một vài biện pháp để hạn chế tình 

trạng gia tăng lượng khí cacbonic.  

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

Bài 3: Để hạn chế và dập tắt các đám cháy bằng xăng, dầu người ta thường dùng loại bình chữa cháy 

mà trong thành phần có chứa bột sắn không cháy và khí nitơ ở áp suất cao. Em hãy gia3it hích tại sao 

trong trường hợp này không nên dùng vòi phun nước để chữa cháy 



 ........................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................... 

 ...........................................................................................................................................................  

Bài 4:Cho một mẫu lưu huỳnh ( có dư) cháy trong một bình thủy tinh đậy kín chứa không khí. Sau 

chay người ta thu được 237ml chất khí không duy trì sự cháy 

a) Chất khí không cháy này gồm có những chất gì? 

b) Thể tích không khí ban đầu trước khi mẫu lưu huỳnh bị cháy là bao nhiêu? Biết rằng khí oxy chiếm 

21% thể tích không khí ( tức thể tích không khí gấp 5 lần thể tích khí oxy). 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

Bài 5:Trong quá trình quang hợp, cây cối trên mỗi hecta đất trong một ngày hấp thụ khoảng 100kg khí 

CO2 và sau khi đồng hóa, cây cối nhả ra khí O2. Biết rằng số mol khí O2 do cây cối nhả ra bằng số mol 

khí CO2 được hấp thụ. Hãy tính khối lượng khí O2 do cây cối trên 10 hecta đất trồng sinh ra trong mỗi 

ngày. 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................  

 

Bài 6:Trong một phòng học có chiều dài 12m, chiều rộng 7m, chiều cao 4m. 

a) Tính thể tích không khí và oxi có trong phòng học. 

b) Trong phòng học có 50 em học sinh, hãy tính thể tích khí CO2 thở ra trong 45’, biết một học sinh thở 

ra 2 lít khí ( thể tích CO2 chiếm 4%) một lần, một phút thở ra khoảng 16 lần. 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................  

Bài 7 : Mỗi giờ một người lớn tuổi hít vào trung bình  0,5 m3 không khí, cơ thể giữ lại 1/3 lượng oxi có 

trong không khí đó. Như vậy thực tế mỗi người trong một ngày đêm cần trung bình : 

+ Một thể tích không khí là bao nhiêu ? 

+  Một thể tích khí oxi là bao nhiêu ? 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................  

 

 

 



HỌC SINH TỰ HOÀN THÀNH BÀI 29 VÀ LÀM BÀI TẬP BÊN DƯỚI 

TRONG TÀI LIỆU HỌC TẬP MÔN HÓA 8 

TUẦN 22   Bài 29:  BÀI LUYỆN TẬP 5 
I. Kiến thức cần nhớ 

                                                                                       t0 

1. TCHH:  S         +       O2                           ………………… 

                                                    t0 

              P         +      O2                           …….. …………..       

                                                    t0 

             Al   +      O2                           ………………….. 

                                                    t0 

            CH4      +       O2                          ……….+…………  

               

2. Ứng dụng: cần cho hoạt động hô hấp; đốt nhiên liệu……….. 

                                        t0 

3. Điều chế:   KMnO4                           ………+ …….. +……… 

                                                                                       t0                     

                                                                              KClO3                            ………+……… 

 

4. Sự oxi hóa:    

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

………………                          

5. OXIT             OXIT AXIT:  Phi kim (1 chữ cái C, N, P..) + O.                             

                      OXIT BAZƠ: Kim loại ( Na, Cu, Fe…) + O 

6. Phản ứng hóa hợp: 

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

7. Phản ứng phân hủy: 

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

II. Bài tập 

Bài 1: Viết PTHH của các phản ứng của oxi với các chất sau: cacbon; photpho; kẽm; nhôm; canxi, 

kali, khí metan; rượu etylic (C2H5OH). Gọi tên các sản phẩm thu được.  

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

OXI –  

KHÔNG KHÍ 



Bài 2: Hãy viết CTHH và phân loại các oxit sau: 

a. Đồng (II) oxit                                                          d. Sắt (III)oxit 

b. Natri oxit                                                                 e. Điphotpho pentaoxit                                                                  

c. Canxi oxit                                                                f. Lưu huỳnh trioxit 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................  

 Bài 3: Hoàn thành các PTHH sau và cho biết phản ứng nào là phản ứng hóa hợp, phản ứng nào là 

phản ứng phân hủy? 

a.  HgO                Hg        +      …………                           …………………………….............. 

b.  K          +      O2                  …………..                          …………………………………….. 

c. KMnO4                     ……….+………+…………       ……………………………………… 

d. Fe(OH)3                   Fe2O3    +   ……….                     ……………………………………….. 

Bài 4: Đốt cháy hoàn toàn 2,4g cacbon trong không khí thu được khí cacbonic. 

a. Viết PTPƯ xảy ra. Biết cacbon cháy là xảy ra phản ứng với khí oxi. 

b. Tính khối lượng khí cacbonic sinh ra sau phản ứng. 

c. Tính thề tích không khí cần dùng ở đktc cho phản ứng trên . Biết oxi chiếm 1/5 thể tích so với 

không khí. 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................  

Bài 5: Đốt cháy lưu huỳnh trong khí oxi, sau phản ứng người ta thu được 4,48 lít khí sunfurơ (đktc). 

a. Viết PTPƯ xảy ra. 

b. Tính khối lượng lưu huỳnh đã tham gia phản ứng. 

c. Tính thể tích không khí cần dùng ở đktc, biết oxi chiếm 20% thể tích không khí. 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 



 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................  

Bài 6: Cho 1,2g khí hiđro tác dụng với 6,4g khí oxi. 

a. Viết PTPƯ xảy ra. 

b. Tính khối lượng nước tạo thành. 

c. Sau phản ứng chất nào còn dư và dư bao nhiêu gam? 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................  

Bài 7 : Cho biết các phản ứng hóa học sau, phản ứng nào thuộc phản ứng hóa hợp, phản ứng phân hủy, 

phản ứng nào có sự oxi hóa ?  

a) CaO  +  H2O   Ca(OH)2  

b) 2KMnO4   K2MnO4  +  MnO2  +  O2  

c) Cu(OH)2   CuO  +  H2O  

d) 2Cu  +  O2    2CuO  

e) 2H2  +  O2    2H2O  

f) 2KClO3    2KCl +  3O2   

g) CaCO3    CaO  +  CO2  

h) CH4  +  2O2    CO2  +  2H2O  

Bài 8 : Trong phòng thí nghiệm, người ta thường nung KClO3 hoặc KMnO4 để điều chế khí oxi sử dụng 

cho các thí nghiệm khác. Nếu ta sử dụng cùng số mol hai chất này để điều chế khí oxi thì trường hợp 

nào sẽ thu được khối lượng khí oxi là nhiều nhất ? Giải thích.  

 

 

 

 

 

 

 

 


